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THÔNG BÁO 

Kết quả giám sát an toàn thực phẩm 

 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý chất lượng, an toàn 

thực phẩm sản phẩm nông lâm thủy sản, Đoàn kiểm tra, giám sát chất lượng 

ATTP trong sản xuất , kinh doanh thực phẩm trước, trong, sau Tết Nguyên đán 

Quý Mão và mùa lễ hội Xuân 2023 của  Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm 

sản và Thủy sản đã tiến hành lấy 29 mẫu rau củ quả tại các hộ kinh doanh của 

Chợ đầu mối Bình Hương và 20 mẫu thịt bò trên địa bàn toàn tỉnh để kiểm tra 

một số chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định. 

Căn cứ kết quả kết quả test nhanh các chỉ tiêu dư lượng thuốc BVTV: 

Carbamate, Lân hữu cơ và dư lượng Salbutamol tại Chi cục Quản lý Chất lượng 

Nông Lâm sản và Thủy sản Hà Tĩnh các mẫu trên đều đạt các chỉ tiêu an toàn 

thực phẩm theo quy định (chi tiết có phụ lục kèm theo). 

Vậy, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông báo để 

cơ sở lấy mẫu và các đơn vị liên quan được lấy mẫu biết./. 

 

Nơi nhận:        
- Sở NN&PTNT (để bc); 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- BQL Chợ Bình Hương; 

- Các cơ sở được lấy mẫu (16); 

- Chi cục trưởng, các PCCT; 

- Lưu: VT,CL. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phan Văn Dũng 

 

  



Phụ lục. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

(Ban hành kèm theo Thông báo số               /TB-QLCL ngày          tháng 01 năm 2023 của 

Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản) 

 

TT Tên mẫu 
Ký hiệu 

mẫu 
Địa điểm lấy mẫu Nguồn gốc sản phẩm 

Chỉ tiêu 

kiểm tra 

Phương pháp 

thử nghiệm 

Giới hạn 

phát hiện 
Kết quả 

1.  Cải thìa  CT-01 

Đặng Thị Yến, Ki ốt 68 chợ Bình 

Hương 

ĐT: 0373 198549 

Quỳnh Lưu, Nghệ An 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

2.  Xà lách XL-02 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

3.  Cà rốt CR-03 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

4.  Mướp đắng MĐ-04 

Hồ Thị Thuỷ, Ki ốt 71 chợ Bình Hương 

ĐT: 0965 657299 

Đắc Lắc 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

5.  Đậu Cove ĐCV-05 Đắc Lắc 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

6.  Cải ngọt CN-06 Quỳnh Lưu, Nghệ An 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

7.  Dưa chuột DC-07 

Võ Thị Việt, ki ốt 72 chợ Bình Hương 

ĐT: 0392 038962 

Đà Lạt 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

8.  Củ cải CC-08 Quỳnh Lưu, Nghệ An 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

9.  Cà dừa CD-09 Gia Lai 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

10.  Xu hào XH-10 

Trương Thị Nga, Ki ốt 76 chợ Bình 

Hương 

ĐT: 0986 690004 

Hải Dương 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

11.  Cải thìa CT-11 Hà Nội 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

12.  Cải dưa CD-12 Hà Nội 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 



13.  
Bông cải 

xanh 
BCX-13 

Dương Thị Nga, Ki ốt D048 chợ Bình 

Hương 

Hà Nội 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

14.  Bắp cải BC-14 Hà Nội 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

15.  Bắp cải tím BCT-15 

Hoàng Văn Hiếu, Ki ốt D094-D096 chợ 

Bình Hương 

ĐT: 0988 764337 

Hà Nội 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

16.  Cà chua CCHN-16 Hà Nội 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

17.  
Cải thìa 

Quỳnh Lưu 
CTQ-17 Quỳnh Lưu, Nghệ An 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

18.  Cà rốt CRQ-18 

Trần Hữu Trung, Ki ốt T4-T5 chợ Bình 

Hương 

ĐT: 0918 142345 

Quỳnh Lưu, Nghệ An 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

19.  Ớt chuông OC-19 Đà Lạt 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

20.  Khoai tây KT-20 Ninh Bình 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

21.  Cà tím CT-21 Hà Nội 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

22.  Xu hào  XHH-22 Hà Nội 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

23.  Cải thảo CCTQ-23 

Võ Thị Duyên, Ki ốt D002 chợ Bình 

Hương 

ĐT: 0987 515744 

Trung Quốc 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

24.  Củ cải CCN-24 Nam Định 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

25.  Cải thìa CTQ-25 Quỳnh Lưu, Nghệ An 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 



26.  Bầu non BN-26 

Nguyễn Thị Hiền, Ki ốt D15-D17 chợ 

Bình Hương 

ĐT: 0962 065335 

Đà Lạt 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

27.  Xa lách XLQ-27 Quỳnh Lưu, Nghệ An 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

28.  Đậu Cove ĐCV-28 Đà Lạt 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

29.  Cà pháo CPĐ-29 Đà Lạt 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

30.  Thịt bò B-VQ1 

Trần Thị Thuý, TDP1 thị trấn Vũ 

Quang, huyện Vũ Quang 

ĐT: 0912 208444 

Vũ Quang 

Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

31.  Thịt bò B-VQ2 Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

32.  Thịt bò B-VQ3 Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

33.  Thịt bò TBHK04 Phan Thị Hằng, số nhà 32 đường 

Nguyễn Huy Tự, khối 9 thị trấn Hương 

Khê, huyện Hương Khê 

ĐT: 0975 880818 

Hương Khê 

Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

34.  Thịt bò TBHK05 Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

35.  Thịt bò BCX-01 

Hoàng Thị Bính, TDP 16 thị trấn Cẩm 

Xuyên, huyện Cẩm Xuyên 

ĐT: 0979 264403 

Cẩm Xuyên 

Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

36.  Thịt bò BCX-02 Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

37.  Thịt bò BCX-03 Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

38.  Thịt bò B-CX4 

Trần Thị Thảo, TDP 15 thị trấn Cẩm 

Xuyên, huyện Cẩm Xuyên 

ĐT: 0888 588869 

Cẩm Xuyên 

Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

39.  Thịt bò B-CX5 Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

40.  Thịt bò B-CX6 Salbutamol Test nhanh - Âm tính 



41.  Thịt bò BKA-01 

Tô Thị Kính, thôn Đồng Phú, xã Kỳ 

Đồng, huyện Kỳ Anh 

ĐT: 0972 984078 

Kỳ Anh 

Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

42.  Thịt bò BKA-02 Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

43.  Thịt bò BKA-03 Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

44.  Thịt bò BTXKA-01 

Hoàng Thị Mai, thôn Hoà Thắng, xã Kỳ 

Hoa, thị xã Kỳ Anh 

ĐT: 0362 268984 

Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh 

Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

45.  Thịt bò BTXKA-02 Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

46.  Thịt bò BTXKA-03 Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

47.  Thịt bò TB-QD1 

Cơ sở đông lạnh Quang Dũng, số 208 

đường Lê Thái Tổ, phường Kỳ Thịnh, 

thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh 

ĐT: 0396 784398 

Nhập khẩu từ Ấn Độ 

Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

48.  Thịt bò TB-QD2 Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

49.  Thịt bò TB-QD3 Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

 

Ghi chú:   - Các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật nhóm Carbamate: Isoprocarb; Methiocarb; Methomyl; Oxamyl; Pirimicarb; Propham; 

Propoxur;Thiodicarb; Aldicarb; Aldicarb-sulfone; Aldicarb-sulfoxide; Carbaryl; Carbofuran; Carbosulfan-3 hydroxy; Chlorpropham; 

Iprovalicarb; 

       - Các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật nhóm Lân hữu cơ: Trichlorfon; Triazophos; Tetrachlorvinphos; Quinalphos; 

Profenofos; Pirimiphos methyl; Pirimiphos ethyl; Phoxim; Phosphamidone; Phosmet; Phorate; Phenthoate; Parathion methyl; 

Parathion; Omethoate; Metolaclor & S-Metolactor; Methidathion; Methamidophos; Methacrisfos; Mefenoxam; Mecarbam; Malathion; 

Isofenphos methyl; Iprobenfos; Fenthion; Fenchlorphos; Ethoprophos; Ethion; Edifenphos; Dimethoate; Dichlorvos; Diazinon; 

Chlorpyrifos methyl; Chlorpyrifos; Chlorfenvinphos; Carbendazim; Cadusafos; Azinphos-methyl; Atrazine; Acephate. 
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